
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 1 (Quản trị và chiến lược) 

Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực 

Tiêu chí 6.2 Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự 

được xác định và được phổ biến. 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 
Cần thu thập 

Nơi thu 

thập 

Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã 

hóa 

1. Các tiêu chí tuyển dụng và 

lựa chọn đội ngũ cán bộ, GV, 

nhân viên (bao gồm đạo đức và 

tự do học thuật) để đề bạt, bổ 

nhiệm và sắp xếp nhân sự được 

xác định. 

2. Các tiêu chí tuyển dụng và 

lựa chọn đội ngũ cán bộ, GV, 

nhân viên (bao gồm đạo đức và 

tự do học thuật) để đề bạt, bổ 

nhiệm và sắp xếp nhân sự được 

phổ biến công khai. 

1. Có văn bản quy định về quy trình, tiêu chí tuyển dụng 

và lựa chọn đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên đáp ứng các 

quy định hiện hành. 

2. Có văn bản quy định về các tiêu chí đề bạt, bổ nhiệm 

và sắp xếp nhân sự. 

3. Các văn bản quy định về các tiêu chí, quy trình tuyển 

dụng, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự được phổ biến rộng 

rãi bằng nhiều hình thức khác nhau.  

 

- Các văn bản quy định về 

tiêu chuẩn quy trình, tiêu 

chí tuyển dụng*. 

- Các văn bản quy định về 

tiêu chí đề bạt, bổ nhiệm và 

sắp xếp nhân sự*. 

- Trang thông tin điện tử và 

các tài liệu có phổ biến các 

quy trình, quy định, tiêu chí 

tuyển dụng, đề bạt, bổ 

nhiệm*. 

- Quyết định tuyển dụng, 

hợp đồng lao động; hồ sơ 

cán bộ, GV, nhân viên; văn 

bằng/chứng chỉ/chứng nhận 

quốc gia và chứng chỉ nghề 

nghiệp. 

- Hệ thống văn bản quy định 

về công tác đánh giá cán bộ, 

GV và nhân viên. 

- Báo cáo đánh giá cán bộ 

hằng năm. 

- Các nghị quyết, kết luận 

của Đảng ủy, hội đồng 

trường/hội đồng quản trị, 

các quyết định của chính 

quyền về công tác nhân sự. 

P. 

TCHC&QT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy, 

Hội đồng 

trường 

Lấy từ VPĐT 

của Trường 

hoặc tham 

mưu các đơn 

vị chức năng 

ban hành nếu 

thiếu 

H6.06.02.01 

H6.06.02.02 

H6.06.02.03 

H6.06.02.04  

H6.06.02.05 

H6.06.02.06 

H6.06.02.07 

H6.06.02.08 

H6.06.02.09 

H6.06.02.10 

 



DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1.  H6.06.02.01 Quy định về tuyển dụng và ký  kết hợp đồng làm việc đối với cán bộ, giảng viên, nhân 

viên, người lao động 
2018-2023 TCHC&QT 

2.  H6.06.02.02 Đề án vị trí việc làm 2018-2023 ĐBCL&TTGD 

3.  H6.06.02.03 Kế hoạch tuyển dụng, Thông báo tuyển dụng hằng năm 2018-2023 TCHC&QT 

4.  H6.06.02.04 Quy chế tổ chức và hoạt động Trường 2018-2023 TCHC&QT 

5.  H6.06.02.05 
Quy trình tuyển dụng viên chức của Trường (Quy chế tuyển dụng viên chức và hợp 

đồng lao động) 
2018-2023 TCHC&QT 

6.  H6.06.02.06 Thông báo tuyển dụng, kết quả tuyển dụng trên Website 2018-2023 TCHC&QT 

7.  H6.06.02.07 Hình thức tuyển dụng cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động  tại Trường 2018-2023 TCHC&QT 

8.  H6.06.02.08 Hợp đồng lao động với người trúng tuyển 2018-2023 TCHC&QT 

9.  H6.06.02.09 
Thông báo, hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao 

động hằng năm 
2018-2023 TCHC&QT 

10.  H6.06.02.10 Quyết định về việc đánh giá, xếp loại cho tập thể, cá nhân hằng năm 2018-2023 TCHC&QT 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   

                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

 

                                                                             

 

 

  Trần Lê Tài 


